
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 XÃ ĐẠI ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Đại Đồng, ngày 18 tháng 9 năm 2026

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND VÀ CÁN BỘ ĐẦU MỐI XÃ ĐẠI ĐỒNG

(Kèm theo Văn bản số 522 /VP-HCTCQT ngày 17/9/2026 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

1. Thông tin đại biểu

S 
T
T

Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ Email Số CCCD
Số điện 
thoại

TK 
công vụ
của VP 
Quốc 
hội

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Nguyễn Hoàng 

Linh
HĐND xã Đại Đồng Chủ tịch HĐND xã hoanglinhhy@gmail.com 033082001845 0904512425 x

2 Nguyễn Đức Hào HĐND xã Đại Đồng
PBTTT Đảng ủy xã, đại 

biểu HĐND xã
hiepga.vl@gmail.com 033072000926 0912579698 x

3 Tôn Ngọc Chuẩn HĐND xã Đại Đồng Chủ tịch UBND xã ngocchuanhd@gmail.com 033077005190 0912966166 x
4 Đào Quang Huy HĐND xã Đại Đồng Phó chủ tịch HĐND xã Huynnvl1@gmail.com 033077013864 0705405427 x
5 Trịnh Văn Chương HĐND xã Đại Đồng Phó chủ tịch UBND xã chuongldvlhy@gmail.com 033071000880 0912431576 x
6 Trần Văn Thành HĐND xã Đại Đồng Phó chủ tịch UBND xã thanh73vano@gmail.com 033073003092 0914387973 x

7 Lâm Sĩ Tỉnh HĐND xã Đại Đồng Trưởng ban KT-NS
tthdndxatanquang@gmail.c

om
033069005392 0912416796 x

8 Trịnh Trung Kiên HĐND xã Đại Đồng
CTUBMTTQ xã, Tổ 

trưởng tổ đại biểu
ttkien79@gmail.com 033079001253 0915527763 x

9
Nguyễn Thị Xuân 

Hải
HĐND xã Đại Đồng

Trưởng ban Văn hóa – 
Xã hội

haianhhnnguyen3@gmail.c
om

033184000342 0982955581 x

10 Nguyễn Đức Hiển HĐND xã Đại Đồng
Trưởng công an xã, Tổ 
trưởng tổ đại biểu số 01

duchien7579@gmail.com 033079005646 0913699968 x



11
Nguyễn Tiến 

Khang
HĐND xã Đại Đồng

Chỉ huy trưởng ban chỉ 
huy quân sự xã, Đại biểu 

HĐND xã

tienkhang20121988@gmail
.com.

033088001914 0962365888 x

12 Lê Văn Minh HĐND xã Đại Đồng
Phó trưởng ban Kinh tế- 

Ngân sách HĐND xã
minhhdndxalachong@gmail

.com
033070001448 0936078000 x

13 Đỗ Thị Yến HĐND xã Đại Đồng
Phó trưởng ban Văn hóa 

- Xã hội HĐND xã
hoangyen918@gmail.com 033186002738

0989711302
x

14 Trần Tiến Tùng HĐND xã Đại Đồng
Trưởng phòng Kinh tế - 

Đại biểu HĐND xã
Tranmau86@gmail.com 033086001094 0914612386 x

15 Lê Văn Hưng HĐND xã Đại Đồng
Trưởng phòng Văn hóa - 
Xã hội, Đại biểu HĐND 

xã
lehunghuvl@gmail.com 033078001072 0914636509 x

16 Trần Thị Huyền HĐND xã Đại Đồng
Phó trưởng ban kiêm 

nhiệm Ban kinh tế Ngân 
sách HĐND xã

tthuyenhua88@gmail.com 033188000849 0962651829 x

17 Trịnh Công Thành HĐND xã Đại Đồng Đại biểu HĐND xã
Trinhcongthanh1994@gmai

l.com
033094002160 0389488888 x

18
Lê Sơn (Thích 

Thanh Hải)
HĐND xã Đại Đồng Đại Biểu HĐND xã thanhhaihy83@gmail.com 045082000162 0975235688 x

19 Nguyễn Văn Sơn HĐND xã Đại Đồng Đại biểu HĐND xã x

20
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
HĐND xã Đại Đồng Đại biểu HĐND xã khanhngan396@gmail.com 033193013269 0965798777 x

21
Nguyễn Thị Mai 

Chi
HĐND xã Đại Đồng Đại Biểu HĐND xã maichi@jadorecn.com 033303001246 0372468013 x

22 Nguyễn Thị Lan HĐND xã Đại Đồng

Hiệu trưởng trường mầm 
non Đại Đồng, phó 

trưởng ban kiêm nhiệm 
ban Văn hóa - Xã hội

nguyenthilanmnmh@gmail.
com

033180007182 0975352784 x

23 Nguyễn Đình Nam VPHĐND&UBND Thư ký kỳ họp
dinhnamlt.2011@gmail.co

m
033075001267 0982996362 x



2.Thông tin cán bộ đầu mối

STT Vị trí đầu mối Họ và tên Đơn vị Chức vụ Địa chỉ Email Số CCCD Số điện 
thoại

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Phục vụ công tác 
triển khai, lắp đặt 
trang thiết bị và

Phục vụ công tác 
ký điện tử

Nguyễn 
Văn phan VPHĐND&UBND Chuyên 

viênVPHĐND&UBND Phanktluongtai@gmail.com 033092002035 0349619416

3. Thông tin địa chỉ Hội trường lắp đặt và các thông tin cần thiết khác

- Hội trường lắp đặt: Nhà văn hóa xã Đại Đồng (thôn Đại Từ - xã Đại Đồng)

Nơi nhận:                                                                        
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Quang Huy
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